Danh mục biểu mẫu về công tác THQCT và KSĐT án hình sự
1. Quyết định Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

2. Kế hoạch Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

3. Kết luận Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

4. Yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm.

5. Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm.

6. Phiếu tiếp nhận tin báo , tố giác tội phạm.

7. Yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ làm rõ căn cứ khởi tố bị can.

8. Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can và yêu cầu ra Quyết định truy tố.

9. Thông báo về việc kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

10. Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của VKSND cấp dưới.

11. Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự của VKSND cấp dưới.

12. Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với  bị can của VKSND cấp dưới.

13. Quyết định chuyển vật chứng, của vụ án hình sự.

14. Quyết định phân công Phó viện trưởng thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

15. Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự .

16. Quyết định thay đổi Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự .

17. Thông báo Quyết định truy tố cho Luật sư, người bào chữa.

18. Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ.

19.Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

20. Yêu cầu ra Quyết định ra hạn tạm giữ.

21. Yêu cầu bắt tạm giam bị can.

	
	Mẫu số 01



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH

Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………

Căn cứ  Điều 3 Luật tổ chức VKSND năm 2002; 

Căn cứ  Điều 103 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm tại………..

Thời gian tiến hành kiểm sát là…… ngày.

Thời điểm kiểm sát từ ngày ….. tháng …. đến ngày …. tháng….. năm …..

Điều 2. Giao cho các ông (bà) có tên sau đây tổ chức thực hiện quyết định này:

1. Ông (bà): ……………………., Chức vụ…………………., Trưởng đoàn

2. Ông (bà) ……………………., Chức vụ ……………….……, thành viên

3. Ông (bà)…………………….., Chức vụ ………………….…, thành viên

Điều 3. Yêu cầu ………..…….. chuẩn bị báo cáo việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và các tài liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát./.      
	Nơi nhận:

-

-

-

-

-
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	
	

	
	


	
	Mẫu số 02



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


KẾ HOẠCH

Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật
 trong việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiểm sát công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của………….. qua đó phát hiện và làm rõ những vi phạm, kết luận và kiến nghị khắc phục, sửa chữa vi phạm, phối hợp đề ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ này.

2. Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm nhằm thực hiện tốt Điều 103 Luật tố tụng hình sự.

II. Nội dung kiểm tra

A. Những nội dung đơn vị được kiểm sát cần báo cáo

1. Công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

1.1. Kết quả thụ lý

Tổng số tin báo tiếp nhận….. ( số cũ…. số mới….) trong đó phân tích rõ các nguồn tin tiếp nhận từ đâu:

- Nhận từ  tố giác của công dân  =…      

- Nhận từ tin báo của Cơ quan, tổ chức =

- Nhận thông qua khám nghiệm hiện trường =…

- Nhận qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài…) =…

1.2. Kết quả giải quyết

- QĐ khởi tố vụ án =…. tin báo.

- Chuyển nơi khác vì không thuộc thẩm quyền =… tin báo.

- Xử lý khác =… tin báo.

- Số còn tồn chưa giải quyết =… tin báo. Trong đó quá hạn =… tin.

1.3. Đánh giá kết quả công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của đơn vị.

a, Những ưu điểm  

b, Những khuyết điểm, tồn tại.

c, Những kiến nghị, đề xuất.

III. Thời gian kiểm  sát, thời điểm kiểm sát và phương pháp kiểm sát.

1. Thời gian kiểm sát 

 Đoàn kiểm sát thực hiện kiểm sát tại đơn vị từ…. giờ … ngày… tháng… năm… cho đến khi kết thúc cuộc kiểm sát đã ghi trong quyết định kiểm sát.

2. Thời điểm kiểm sát

Thời điểm kiểm sát tính từ ngày….tháng… năm đến ngày… tháng… năm… 

3. Phương pháp kiểm sát:

- Đoàn kiểm sát sẽ nghe thủ trưởng đơn vị báo cáo bằng văn bản theo nội dung đã nêu ở đề cương trên và phân công cán bộ cung cấp sổ sách, hồ sơ, tài liệu để Đoàn kiểm tra nghiên cứu.

- Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu. Khi kết thúc kiểm sát đoàn kiểm sát sẽ ban hành và công bố kết luận kiểm sát.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu………….. xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu để phục vụ cho công tác kiểm tra theo nội dung yêu cầu./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 03

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


KẾT LUẬN

Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật 
trong việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

Căn cứ Điều 3 Luật tổ chức VKSND năm 2002;

Căn cứ Điều 36, 103 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Thực hiện Quyết định số…/QĐ-VKS…ngày…tháng…năm của Viện trưởng VKSND………… về việc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm tại cơ quan…………...Sau khi nghe đồng chí Thủ trưởng Cơ quan………. báo cáo tình hình, số liệu về việc chấp hành pháp luật trong việc giải quyết, tin báo, tố giác về tội phạm, kiểm tra các hồ sơ tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm sát kết luận như sau:

I. Công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

1.  Tình hình thụ lý và kết quả giải quyết

a). Tổng số tin báo tiếp nhận (số cũ…. số mới….) Trong đó:

- Nhận từ  tố giác của công dân  =…      

- Nhận từ tin báo của Cơ quan, tổ chức  =….

- Nhận thông qua khám nghiệm hiện trường  =…

- Nhận qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài…)  =…

b, Đã giải quyết:

- QĐ khởi tố vụ án  =…. tin báo

- Chuyển nơi khác vì không thuộc thẩm quyền  =… tin báo.

- Xử lý khác  =… tin báo

- Số còn tồn chưa giải quyết  =… tin báo. Trong đó quá hạn  =… tin.

2. Tình hình chấp hành pháp luật

a, Về ưu điểm….

b, Về khuyết điểm, tồn tại…

Nguyên nhân của các khuyết điểm, tồn tại.

Nguyên nhân chủ quan.

Nguyên nhân khách quan.
II. Kiến nghị

Để đảm bảo thực hiên tốt nhiệm vụ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. VKSND….. kiến nghị:

1,…

2,…

3,…

4,…

Yêu cầu cơ quan………........ tổ chức thực hiện và có văn bản trả lời VKSND…..…..….. trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận này./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 04



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


YÊU CẦU
Kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm

Kính gửi: ………………………………………………….

Căn cứ Điều 37 và Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ  vào thông tin về tội phạm do VKSND…….…. chuyển đến tại Phiếu chuyển đơn số… ngày… tháng… năm.

Xét thấy cần xác minh để làm rõ thông tin về tội phạm để quyết định xử lý đúng pháp luật, VKSND……. yêu cầu cơ quan…….… làm rõ một số vấn đề sau:


1,…..……..………….


2,…………………….


3,…………………….

	Nơi nhận:

-

-

-

-


	TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số 05



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH
Phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc

giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………                        

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 4 Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự,

 QUYẾT ĐỊNH:

1. Phân công  ông (bà) …….…. ; chức danh: Kiểm sát viên và ông (bà) chức danh…..… VKSND…..….. thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan……... về vụ việc……….

2. Các ông (bà)………… có tên nêu tại Điều 1 của quyết định này có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ luật tố tụng hình sự quy định./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 06



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


PHIẾU TIẾP NHẬN TIN BÁO, TỐ GIÁC TỘI PHẠM

 
Vào lúc….giờ, ngày… tháng… năm tại VKSND………….…………..….

Tôi………………………………...….., Chức vụ………………………...

Đơn vị ……………..…….., thuộc ……….VKSND

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của ông (bà)………………………….

Địa chỉ………………., Số điện thoại……….……., Hoặc: ……………..

Cơ quan, tổ chức xã hội: ………………………………………………….

Địa chỉ …………….…………….., Số điện thoại……………..………....

NỘI DUNG TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM


Các tài liệu, chứng cứ khác người tố giác giao nộp (nếu có)

1,……………………………..

2,…………………………….

3, ……………………………

Ngoài tin báo và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến tin báo đã nhận trên  chúng tôi không nhận bất cứ tài liệu nào khác.

Biên bản này được đọc cho người báo tin nghe, công nhận là đúng và ký tên xác nhận ./.

	NGƯỜI BÁO TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI TIẾP NHẬN

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký và đóng dấu)



	
	


	
	Mẫu số 07

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


YÊU CẦU  

Bổ sung tài liệu, chứng cứ làm rõ căn cứ khởi tố bị can

Căn cứ các Điều: 36, 37, 112 và 126 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Xét Quyết định khởi tố bị can số:.…ngày…. tháng…. năm…. của ...……… Đối với………………………………………

Bị khởi tố về tội…………… Quy định tại Điều…… của Bộ luật hình sự.

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ VKSND……… nhận thấy: (Nêu các lý do cần phải làm rõ)……….……………………….

 Để làm rõ hành vi phạm tội của bị can, đảm bảo cho việc phê chuẩn khởi tố có căn cứ, đúng pháp luật, VKSND…..…. yêu cầu Cơ quan …………………… cần bổ sung các tài liệu, chứng cứ như sau:

1,………………………

2,………………………

3,……………………../.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 08



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

và yêu cầu ra quyết định truy tố

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………..                      

Căn cứ các điều: 36, 169 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…..….ngày….….tháng..…. năm của..………………………..về  tội………..……..quy định tại Điều….…của Bộ luật hình sự;

Xét Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can số:….. ngày…. tháng… năm… của VKSND…………….. đối với bị can……………………..

Sinh năm………………………..

Nơi đăng ký NKTT……………..

Chỗ ở……………………………

Quốc tịch…….. Dân tộc…………..Tôn giáo……………

Nghề nghiệp…………………….

Tiền án, tiền sự…………………

Về tội…………….. quy định tại Điều……… của Bộ luật hình sự là không có căn cứ, trái pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

1- Hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can số: ….. ngày…. tháng….. năm…… của VKSND…………….... đối với bị can…………………..

2- Yêu cầu VKSND………… ra Quyết định truy tố bị can theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	
	


	
	Mẫu số 09



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


 THÔNG BÁO 
Về việc kiểm sát quyết định không khởi tố vụ án hình sự
Kính gửi:  Cơ quan………... điều tra Công an……….

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…………………..

Căn cứ Điều108 và 109 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Ngày…. tháng… năm…. VKSND…………. nhận được hồ sơ và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số: … ngày… tháng… năm của Cơ quan …… điều tra Công an……..

Sau khi xem xét  các tài liệu có trong hồ sơ và căn cứ ghi trong quyết định không khởi tố vụ án hình sự, VKSND…. nhận thấy:….…(Nêu tóm tắt nội dung xảy ra vụ việc và kết quả xác minh vụ việc đã xảy ra) ….…………………… 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu vụ việc này VKSND……...(nêu nhận định và kết luận của Viện về việc có thống nhất hay không thống nhất với quyết định không khởi tố của Cơ quan ……….. điều tra…..…… Nếu không thống nhất cần đề ra hướng giải quyết tiếp theo)    

VKSND…… thông báo đến Cơ quan ……….. điều tra Công an…….. được biết./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 10



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

của Viện kiểm sát cấp dưới 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………

Căn cứ  điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số …. ngày….. tháng….. năm của VKSND……. về tội …………quy định tại Điều ….. Bộ luật hình sự là không có căn cứ, bỏ lọt tội phạm,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Huỷ bỏ Quyết định  không khởi tố vụ án hình sự số: … ngày…. tháng… năm… của VKSND…………………..

2. Yêu cầu VKSND……………. thực hiện việc ra Quyết định khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan điều tra Công an ……….….. để điều tra theo quy định của  Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 11



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự

của Viện kiểm sát cấp dưới

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT  NHÂN DÂN……….

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số….ngày….tháng….. năm......của VKSND.................. là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra  vụ án hình sự số:… ngày.… tháng…… năm……của VKSND……………..

2. Yêu cầu VKSND tỉnh……….…… tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 12



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can

Của Viện kiểm sát cấp dưới

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…………….
Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can số… ngày…. tháng  năm...  của VKSND….là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH:

     1. Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra  vụ án đối với bị can số…. ngày… tháng…. năm  của VKSND ……........

2. Yêu cầu VKSND…………. ra Quyết định phục hồi điều tra bị can để tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	
	


	
	Mẫu số 13



	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


	QUYẾT ĐỊNH  

Chuyển vật chứng của vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………




Căn cứ các điều: 36, 75, 76 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Cáo trạng số:…. ngày… tháng… năm…. của VKSND…. đã truy tố bị can (hoặc các bị can…) về tội…. được quy định tại Điều… của Bộ luật hình sự;

Xét thấy cần phải chuyển các, vật chứng có liên quan đến vụ án  đến Chi cục thi hành án ….. để bảo quản và thi hành án sau khi Tòa án đã xét xử,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chuyền các vật chứng được thu giữ tại biên bản thu giữ vật chứng ngày… tháng… năm… từ Cơ quan ……… sát điều tra Công an………. đến Chi cục thi hành án….…. để đảm bảo đủ thủ tục khi đưa vụ án ra xét xử.

2. Yêu cầu Cơ quan ………. điều tra Công an….. thực hiện quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và chuyển lại Biên bản giao nhận vật chứng cho VKSND….. để đưa vào hồ sơ vụ án./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 14


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH

Phân công Phó Viện trưởng thực hành quyền công tố 

và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN……….…

Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 36 của Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Phân công ông (bà)……….. chức vụ; Phó viện trưởng VKSND……. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được khởi tố tại Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…. ngày…. tháng… năm… của Cơ quan…… về tội………….. Quy định tại Điều…. của Bộ luật hình sự.

2. Ông (bà)……….…….. có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Viện trưởng VKSND……..…. về những hành vi và quyết định của mình./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 15


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH 
Phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát 

điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……………….………………………………..
Căn cứ các điều: 36, 37 Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Phân công: 

Ông (bà):…………………………. Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp)

………………………………………………………………………………….

Viện kiểm sát ………………………………………………………………......

thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự 

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ………… ngày….. tháng…. năm… 

của…………………………………...………………………………………....

về tội:…………………………………………………………………………..

quy định tại Điều:…… Bộ luật hình sự.

2. Kiểm sát viên được phân công thực hành công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

-……………………………;

-……………………………;

-……………………………;

- ……………………………

	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 16

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


THÔNG BÁO 

Quyết định truy tố cho luật sư, người bào chữa

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN……

Căn cứ khoản 1 Điều 166 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Ngày… tháng…… năm…. VKSND…………. đã ban hành bản Cáo trạng số…./KSĐT để quyết định truy tố  bị can (hoặc các bị can) về tội………….(hoặc các tội)……. Theo Điều……. của Bộ luật hình sự.

VKSND…….. thông báo cho Luật sư………..(hoặc người bào chữa) được biết để thực hiện việc bào chữa cho bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN




	
	Mẫu số 17

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH 
Thay đổi Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát

điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……………….………………………………..
Căn cứ các điều: 36, 37 và 45 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định số ……ngày……....tháng……… năm…….của Viện trưởng Viện kiểm sát…….……….phân công ông (bà)…………………..…Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, được khởi tố vụ án theo Quyết định số………………. ngày……. tháng.….. năm ……… của..…..................................

Xét thấy: (nêu lý do thay đổi Kiểm sát iên)…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………QUYẾT ĐỊNH:

1. Phân công ông (bà) ……………………….Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp)

thay thế ông (bà)……………………... Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…….ngày… tháng…  năm………của…….……………………………………………………………...

về tội…………………………………………………………….………………..

quy định tại Điều:…….. của Bộ luật hình sự.

2. Ông (bà)…………………………. Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

-……………………………;

-……………………………;

-……………………………;

- ……………………………

	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	
	Mẫu số 18

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


QUYẾT ĐỊNH 
Trả tự do cho người bị tạm giữ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…………….
Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Luật Tổ chức VKSND;

Căn cứ Quyết định tạm giữ số…….ngày…... tháng …... năm ……. ………
Của …………………………………Đối với ……………….……………

Về hành vi ………………….………………….………………….………..;

Xét thấy ………………….………………….………….…………………...,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trả tự do đối với :…………………………..…………….………………
Sinh ngày ….tháng .…năm .………………………………………………..
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ………………….……………………..
Chỗ ở: ………………….………………….………………….……………..

Quốc tịch:………..……. Dân tộc ………….….… Tôn giáo ………………

Nghề nghiệp ………………….……Chức vụ ………………….…………
Trình độ văn hóa ………………….………………….…………………….
Tiền án, tiền sự ………………….………………….………………………

2. Yêu cầu Cơ quan …… điều tra.………… thực hiện Quyết định này và giao cho …………….……theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về địa phương  …………………. phải xuất trình Quyết định này với UBND xã, phường …………….……………/.
	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	
	

	
	Mẫu số 19

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can

Kính gửi:…………………….…………………
Căn cứ  Điều 91 Bộ luật tố tụng hình sự;

Viện kiểm sát nhân dân …… thông báo cho Ủy ban nhân dân ………….biết

Bị can ………………….………………….……………………..……………

Sinh ngày .…tháng..… năm ……………………………………..…………..
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ………………….…………………….…

Chỗ ở ………………….………………….……………………..……………

Quốc tịch ……………… Dân tộc …………………. Tôn giáo …….……….

Nghề nghiệp ……………………………….Chức vụ …………………….…

Trình độ văn hóa ………………….………………….………………………

Đã thực hiện hành vi phạm tội ……………….…………...………………….

Quy định tại Điều ……Bộ luật hình sự.

Ngày …… tháng ……năm…, Viện kiểm sát nhân dân…………. đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số đối với bị can …………………………………………….
Ủy ban nhân dân……… có trách nhiệm quản lý, theo dõi bị can ……trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 20

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


YÊU CẦU 
Ra quyết định gia hạn tạm giữ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………………………

Căn cứ các điều: 36, 86 và 87 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định tạm giữ số …… ngày ……tháng …. năm ……………..

của …………….………………….…………………………………………

Đối với………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, nhận thấy:  …..…………………….

Đề làm rõ hành vi phạm tội của ………………….………………………..

YÊU CẦU:

Cơ quan………………. ra quyết định gia hạn tạm giữ (lần ……)

Đối với  ………………….………………….………………………………

Sinh ngày ………  tháng ………  năm …….

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ………………….………………….….

Chỗ ở ………………….………………….………………….…………….

Quốc tịch …………….…… Dân tộc …………………  Tôn giáo ………..

Nghề nghiệp ………………….….Chức vụ ………………….……………

Trình độ văn hóa ………………….………………….……………………./.
	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)




	
	Mẫu số 21

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/……..


	………...., ngày       tháng      năm 201


YÊU CẦU 
Bắt tạm giam bị can
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………….

Căn cứ các điều: 36, 80 và 112 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số …… ngày ……. tháng …… năm ……

Của .………...………….………………….………………….…………….

Đối với ………………….………………….………………………………

Về tội ………………….………………….………………….……………..

Quy định tại Điều …. Bộ luật hình sự;

Xét thấy:………………….………………….………………….………….,

YÊU CẦU:

1. Cơ quan …………………..… bắt tạm giam đối với bị can ……………

Sinh ngày ………  tháng ……  năm ………

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ………………….………………….….

Chỗ ở ………………….………………….………………….…………….

Quốc tịch ………………Dân tộc ……………… Tôn giáo ………………

Nghề nghiệp …………………………………….Chức vụ ……………….

Trình độ văn hóa ………………….………………….……………………

Tiền án, tiền sự ………………….………………….………………….….

2. Yêu cầu ………………………thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

-

-

-

-

-


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
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